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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẶC THÙ VÀ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ TỐI ĐA ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI DỰ ÁN; TIÊU CHÍ VỀ QUY MÔ, CÔNG SUẤT ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI CÔNG TRÌNH THUỘC DANH  MỤC DỰ ÁN ĐẶC THÙ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN VĂN HÓA -XÃ HỘI, NÔNG THÔN, DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2026 -2035 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH (Nghị định số 387/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ)
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết nội dung, cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 (sau đây gọi là Chương trình) như sau:
1. Mục tiêu, phạm vi, đối tượng, thời gian thực hiện, nguồn lực và nội dung của Chương trình.
2. Huy động, lồng ghép, phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình.
3. Cơ chế đặc thù thực hiện Chương trình.
4. Tiêu chí đánh giá kết quả, theo dõi, kiểm tra, giám sát và xây dựng Cơ sở dữ liệu của Chương trình.
5. Mô hình quản lý và trách nhiệm tổ chức thực hiện Chương trình.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về danh mục các loại dự án đầu tư xây dựng đặc thù và tổng mức đầu tư tối đa đối với từng loại dự án; tiêu chí về quy mô, công suất đối với từng loại công trình thuộc danh mục dự án đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa -xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 -2035 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 387/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa -xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 -2035.
	Phạm vi điều chỉnh bảo đảm đúng thẩm quyền của UBND tỉnh quy định tại Điều 23 và khoản 1 Điều 50 Nghị định số 387/2026/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2026 của Chính phủ 



	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là Bộ, cơ quan trung ương), địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tham gia quản lý, tổ chức thực hiện hoặc thụ hưởng chính sách thuộc Chương trình.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là UBND cấp xã); các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo dự án đầu tư đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa -xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 -2035 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc áp dụng Quyết định sau khi được ban hành, căn cứ theo thẩm quyền của UBND tỉnh và phù hợp với Nghị định số 387/2026/NĐ-CP

	[bookmark: dieu_23]Điều 23. Tiêu chí xác định dự án đầu tư xây dựng đặc thù
1. Dự án đầu tư xây dựng thuộc nội dung của Chương trình, được thực hiện trên địa bàn 01 đơn vị hành chính cấp xã và do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.
2. Dự án đầu tư xây dựng có tính chất kỹ thuật đơn giản hoặc dự án đầu tư xây dựng sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình hoặc dự án đầu tư xây dựng sử dụng thiết kế sẵn có đã áp dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố
a) Tiêu chí xác định dự án đầu tư xây dựng có tính chất kỹ thuật đơn giản thực hiện theo quy định đối với dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ hoặc có tính chất kỹ thuật đơn giản theo quy định pháp luật xây dựng;
b) Tiêu chí thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, thiết kế sẵn có thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
3. Tổng mức đầu tư của từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư một dự án thuộc danh mục loại dự án đầu tư xây dựng đặc thù theo quy định của tỉnh, thành phố.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định Danh mục các loại dự án đầu tư xây dựng đặc thù và tổng mức đầu tư tối đa đối với từng loại dự án, nhưng không vượt quá tổng mức đầu tư của dự án chỉ phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; tiêu chí về quy mô, công suất đối với từng loại công trình trong trường hợp cần thiết.

	Điều 3. Danh mục loại dự án đầu tư đặc thù và tổng mức đầu tư tối đa
1. Danh mục loại dự án đặc thù phù hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 23 Nghị định số 387/2026/NĐ-CP, gồm các dự án:
a) Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, cầu dân sinh;
b) Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt phục vụ nội xã.
c) Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo: Trường học mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở; nhà vệ sinh trường học;
d) Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Nhà văn hóa – Khu thể thao cấp xã, nhà sinh hoạt cộng đồng cấp thôn;
đ) Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Trạm y tế xã;
e) Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo kênh mương nội đồng; 







	- Căn cứ khoản 3 Điều 23 Nghị định số 387/2026/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao quy định Danh mục các loại dự án đầu tư xây dựng đặc thù và tổng mức đầu tư tối đa đối với từng loại dự án, bảo đảm phù hợp với nội dung Chương trình và không vượt quá tổng mức đầu tư của dự án chỉ phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
- Việc lựa chọn các loại dự án đầu tư xây dựng đặc thù tại Điều 3 dự thảo Quyết định được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm phù hợp với mục tiêu, nội dung, đối tượng và phạm vi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026–2035; đồng thời xuất phát từ nhu cầu đầu tư thực tế, đặc điểm địa bàn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa.
- Đồng thời, qua rà soát thực tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, phần lớn các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia là các công trình hạ tầng quy mô nhỏ, thiết yếu, trực tiếp phục vụ đời sống dân sinh, sản xuất và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, bao gồm: giao thông nông thôn, đường nội đồng, cầu dân sinh; công trình cấp nước sinh hoạt phục vụ nội xã; trường học và nhà vệ sinh trường học; nhà văn hóa - khu thể thao cấp xã, nhà sinh hoạt cộng đồng cấp thôn; trạm y tế xã; kênh mương nội đồng; các công trình có giải pháp kỹ thuật đơn giản, có thể áp dụng thiết kế mẫu hoặc thiết kế điển hình, phù hợp áp dụng cơ chế dự án đầu tư đặc thù.

	
	2. Tiêu chí tổng mức đầu tư tối đa của một dự án thuộc danh mục loại dự án đặc thù: 
Tổng mức đầu tư tối đa của một dự án thuộc danh mục quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định này không vượt quá 05 tỷ đồng (không gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).
	- Điều 23 Nghị định số 387/2026/NĐ-CP giao UBND cấp tỉnh quy định tổng mức đầu tư tối đa của một dự án thuộc danh mục dự án đặc thù.
- Sau khi rà soát tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn trước, đa số các công trình thuộc nhóm công trình quy mô nhỏ có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng.
- Việc quy định mức tối đa 05 tỷ đồng nhằm bảo đảm phù hợp tính chất kỹ thuật đơn giản của dự án; bảo đảm phù hợp năng lực quản lý của UBND cấp xã.
- Theo Điều 23 Nghị định số 387/2026/NĐ-CP quy định tổng mức đầu tư của dự án đặc thù không vượt quá tổng mức đầu tư của dự án chỉ phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
- Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, “cộng đồng dân cư, tổ, nhóm thợ đủ năng lực tại địa phương nơi có gói thầu được giao thực hiện toàn bộ hoặc một phần gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công mà Nhà nước và Nhân dân cùng làm có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng”.

	Điều 23. Tiêu chí xác định dự án đầu tư xây dựng đặc thù
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định Danh mục các loại dự án đầu tư xây dựng đặc thù và tổng mức đầu tư tối đa đối với từng loại dự án, nhưng không vượt quá tổng mức đầu tư của dự án chỉ phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; tiêu chí về quy mô, công suất đối với từng loại công trình trong trường hợp cần thiết.

	Điều 4. Tiêu chí về quy mô, công suất đối với từng loại công trình thuộc danh mục dự án đặc thù quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định này
1. Tiêu chí chung về quy mô, công suất đối với các công trình
a) Dự án đầu tư xây dựng đặc thù được thực hiện trên địa bàn 01 đơn vị hành chính cấp xã và do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 387/2026/NĐ-CP.
b) Dự án đầu tư xây dựng đặc thù phải có tính chất kỹ thuật đơn giản hoặc sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, thiết kế sẵn có đã được áp dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 387/2026/NĐ-CP.
b) Cấp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đặc thù được xác định theo quy định Thông tư số 34/2026/TT-BXD ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Quy mô, công suất của từng loại công trình phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể quy định tại khoản 2 Điều này.
c) Đối với dự án sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình hoặc thiết kế sẵn có, thiết kế được lựa chọn áp dụng phải phù hợp với quy mô, công suất, công năng sử dụng, điều kiện địa hình, địa chất và các điều kiện thực tế tại địa điểm xây dựng; bảo đảm khả năng áp dụng, tính khả thi và hiệu quả đầu tư.
d) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đặc thù phải bảo đảm tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, quy định về quản lý chi phí, quản lý chất lượng công trình xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn lao động và các quy định pháp luật có liên quan tại thời điểm thực hiện dự án.
2. Tiêu chí cụ thể về quy mô, công suất đối với từng loại công trình
a) Đối với dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, cầu dân sinh: Công trình thuộc dự án có cấp công trình từ cấp IV trở xuống.
b) Đối với dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt phục vụ nội xã: Công trình thuộc dự án có cấp công trình cấp III trở xuống.
c) Đối với dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo trường học mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở (bao gồm xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo nhà vệ sinh trường học): Công trình thuộc dự án có cấp công trình cấp III trở xuống.
d) Đối với dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Nhà văn hóa - Khu thể thao cấp xã, nhà sinh hoạt cộng đồng cấp thôn: Công trình thuộc dự án có cấp công trình từ cấp III trở xuống. 
đ) Đối với dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Trạm y tế xã: Công trình thuộc dự án có cấp công trình từ cấp III trở xuống.
[bookmark: _GoBack]e) Đối với dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo kênh mương nội đồng: Công trình thuộc dự án có cấp công trình từ cấp IV trở xuống.
	- Điều 23 Nghị định số 387/2026/NĐ-CP giao UBND tỉnh quy định tiêu chí về quy mô, công suất đối với từng loại công trình trong trường hợp cần thiết .
- Các tiêu chí quy định tại Điều 4 được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc của Luật Xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và đặc điểm, tính chất kỹ thuật, công năng sử dụng của từng loại công trình; yêu cầu bảo đảm an toàn, chất lượng công trình; nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh, sản xuất tại địa phương và khả năng tổ chức quản lý, thực hiện dự án của Ủy ban nhân dân cấp xã.


	Không có quy định
	Điều 5. Tổ chức thực hiện 
1. Sở Xây dựng
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát, hướng dẫn việc lựa chọn, áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, thiết kế sẵn có đối với các loại công trình thuộc danh mục quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định này theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc xác định cấp công trình và việc đáp ứng các tiêu chí về quy mô, công suất, tính chất kỹ thuật của công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đặc thù theo quy định tại Điều 4 Quyết định này và các quy định pháp luật về xây dựng có liên quan.
c) Chủ trì tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này.
2. Sở Nông nghiệp và Môi trường
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, hướng dẫn việc lựa chọn, áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, thiết kế sẵn có đối với công trình cấp nước sinh hoạt phục vụ nội xã và công trình kênh mương nội đồng thuộc điểm b và điểm g khoản 1 Điều 3 Quyết định này theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.
b) Hướng dẫn các nội dung chuyên ngành về nguồn nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, công trình thủy lợi, tưới, tiêu và các yêu cầu chuyên ngành khác có liên quan đến việc thực hiện các dự án thuộc phạm vi quản lý.
3. Các sở, ban, ngành có liên quan
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định này; hướng dẫn các yêu cầu chuyên ngành đối với các công trình thuộc lĩnh vực quản lý, bảo đảm tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và quy định pháp luật có liên quan.
4. Ủy ban nhân dân cấp xã
a) Tổ chức rà soát nhu cầu đầu tư, lựa chọn, áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình hoặc thiết kế sẵn có đối với các dự án đầu tư xây dựng đặc thù thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm dự án thuộc danh mục quy định tại khoản 1 Điều 3, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tổng mức đầu tư tối đa tại khoản 2 Điều 3 và tiêu chí về quy mô, công suất, cấp công trình, tính chất kỹ thuật quy định tại Điều 4 Quyết định này.
b) Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng đặc thù theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục và cơ chế quy định tại Chương IV Nghị định số 387/2026/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.
c) Chịu trách nhiệm về việc xác định dự án thuộc danh mục dự án đầu tư xây dựng đặc thù; tính phù hợp của thiết kế được lựa chọn, áp dụng; việc đáp ứng các tiêu chí về quy mô, công suất, cấp công trình, tính chất kỹ thuật và tổng mức đầu tư theo quy định tại Quyết định này.
d) Tổ chức quản lý chất lượng, thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, quản lý, khai thác và vận hành công trình theo quy định pháp luật về xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.
5. Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc nội dung không còn phù hợp theo quy định thì các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung theo quy định.
	- Việc giao đơn vị tổ chức thực hiện được căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của mỗi đơn vị.


	Không có quy định
	Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .....
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	- Quy định về thời hạn có hiệu lực của Quyết định và các đơn vị có trách nhiệm thi hành Quyết định.
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